
Phụ lục 1

Được giao Đã sử dụng
Chưa

sử dụng

1 Trường Mẫu giáo An Phước 26 26 0 0

2 Trường Mẫu giáo Tân Công Chí 18 17 1 1 0

3 Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ 23 20 3 2 1

4 Trường Mẫu giáo Tân Phước 23 20 3 3 0

5 Trường Mẫu giáo Tân Thành A 20 20 0 0 0

6 Trường Mẫu giáo Tân Thành B 25 24 1 1 0

7 Trường Mẫu giáo Thông Bình 24 23 1 0 1

8 Trường Mầm non 1/6 25 25 0 0 0

9 Trường Mầm non Dinh Bà 19 19 0 0 0

10 Trường Mầm non Giồng Găng 27 24 3 3 0

11 Trường Mầm non Họa Mi 20 20 0 0 0

12 Trường Mầm non Sơn Ca 21 21 0 0 0

13 Trường Mầm non Tân Công Chí 17 17 0 0 0

14 Trường Mầm non Tân Thành A 18 18 0 0 0

15 Trường Mầm non thị trấn Sa Rài 25 25 0 0 0

16 Trường Mầm non Thông Bình 17 16 1 1 0

17 Trường Tiểu học An Phước 1 22 16 6 2 4

18 Trường Tiểu học An Phước 2 22 21 1 1 0

19 Trường Tiểu học Bình Phú 39 38 1 1 0

20 Trường Tiểu học Dinh Bà 31 29 2 2 0

21 Trường Tiểu học Giồng Găng 35 31 4 3 1

22 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 27 26 1 0 1

23 Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 28 26 2 0 2

24 Trường Tiểu học Tân Công Chí 2 37 35 2 2 0

25 Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 35 34 1 0 1

26 Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 2 24 23 1 1 0

27 Trường Tiểu học Tân Phước 37 35 2 0 2

28 Trường Tiểu học Tân Phước 3 20 19 1 0 1

29 Trường Tiểu học Tân Thành A 1 26 26 0 0 0

30 Trường Tiểu học Tân Thành A 2 23 23 0 0 0

31 Trường Tiểu học Tân Thành A 3 30 27 3 0 3

32 Trường Tiểu học Tân Thành B 1 35 33 2 1 1

33 Trường Tiểu học Tân Thành B 2 23 23 0 0 0

34 Trường Tiểu học Thông Bình 1 35 35 0 0 0

35 Trường Tiểu học Thông Bình 2 24 22 2 2 0
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36 Trường Tiểu học Thông Bình 3 34 32 2 1 1

37 Trường Tiểu học Trần Phú 39 35 4 1 3

38 Trường THCS Nguyễn Du 28 27 1 0 1

39 Trường THCS Nguyễn Quang Diêu 26 25 1 1 0

40 Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp 53 52 1 0 1

41 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 27 27 0 0 0

42 Trường THCS Phước Tiên 25 23 2 2 0

43 Trường THCS Tân Hộ Cơ 46 44 2 1 1

44 Trường THCS Tân Phước 25 21 4 4 0

45 Trường THCS Tân Thành A 40 37 3 0 3

46 Trường THCS Tân Thành B 23 22 1 1 0

47 Trường THCS Thông Bình 33 32 1 1 0

48 Trường TH-THCS Cả Găng 30 25 5 2 3

49 Trường TH-THCS Thống Nhất 34 33 1 0 1

1.364        1.292           72          40               32           Tổng cộng


